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- Đặt và trả lời câu hỏi Bằng gì ? 
II. Đồ dùng  
Tranh minh họa, PBT, mẫu tên riêng  
III. Hoạt động dạy học 

Tên hoạt động HĐ của GV HĐ của HS 
HĐCB 
HĐ 1. Mỗi bạn nói 
một câu về bức ảnh 
dưới đây. 
 
HĐ 2. Dựa vào câu 
chuyện Người đi săn 
và con vượn, tìm câu 
văn phù hợp với mỗi 
tranh. 
 
HĐ 3. Kể chuyện 
trong nhóm 
 
HĐ 4. Kể chuyện 
trước lớp 
 
HĐ 5. Làm bài tập 
 
 
 
 
 
 
 
 
HĐTH 
HĐ 1. Viết vào vở 
theo mẫu 
 

 
Quan sát và hỗ 
trợ HS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hướng dẫn HS 
 
 
Theo dõi và 
giúp đỡ HS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chia sẻ 

 
HĐN 
Chẳng hạn : Hai mẹ con nhà khỉ./ Khỉ mẹ 
rất thương khỉ con… 
 
HĐN 
- Mỗi bạn tự tìm câu đặt cho đúng. 
- Trao đổi với nhóm 
    tranh 1 – d ; tranh 2 – c ; tranh 3 – a ; 
 tranh 4 - b 
  
HĐN 
- Mỗi bạn tự kể. 
- Kể nối tiếp cho hết bài. 
HĐCL 
Mỗi bạn tự chọn một đoạn kể trước lớp. 
- Chọn bạn kể hay. 
HĐN 
Làm vào phiếu 
a. Nhà ở vùng này phần nhiều làm bằng 
gỗ xoan. 
b. Các nghệ nhân đã thêu nên những bức 
tranh tinh xảo bằng đôi bàn tay khéo léo 
của mình. 
c. Trải qua hàng nghìn năm lịch sử, người 
VN đã xây dựng nên non sông gấm vóc 
bằng trí tuệ, mồ hôi và cả máu của mình. 
HĐCN 
Viết chữ hoa, tên riêng, câu vào vở. 
 
Báo cáo với cô kết quả việc em đã làm 
 Chia sẻ 

Chiều  
Tiết 1. Đạo đức 
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Tiết 2. Tiếng Việt                    ÔN LẠI BÀI 32B (1) 
Tiết 3. Toán                             ÔN LẠI BÀI 89 (1) 
 
 

Thứ năm ngày 14/4/20.. 
Tiết 1,2. Tiếng Việt 

BÀI 32B. TRẢ LẠI SỰ BÌNH YÊN CHO MUÔN VẬT QUANH TA 
 (tiết 3) 

I. Mục tiêu 
- Viết đúng từ ngữ chứa tiếng bắt đầu bằng l/n hoặc v/d. Nghe viết một đoạn văn 
II. Đồ dùng  
 PBT 
III. Hoạt động dạy học 

Tên hoạt động HĐ của GV HĐ của HS 
HĐTH 
HĐ 2. Điền vào chỗ 
trống. 
 
 
 
 
HĐ 3. Nghe viết đoạn 
văn  
 
HĐ 4. Đọc và viết lại 
câu a,b theo hướng 
dẫn của cô. 
 
 

 
Quan sát và hỗ 
trợ HS 
 
 
 
 
Đọc bài 
 
 
 
 
 
 
 

 
HĐN 
Làm vào PBT 
a. l/n : nương, nương, lưng, nập, làm, 
nương, lên. 
b. v/d : về, dừng, dừng, vẫn, vừa, vỗ, về, 
vội vàng, vụt. 
HĐCL 
- Nghe cô đọc bài và viết vào vở. 
- Đổi vở soát lỗi. 
HĐCL 
Nghe cô đọc và viết vào vở. 
 
Báo cáo với cô kết quả việc em đã làm 
 Chia sẻ 

 

BÀI 32C. NHỮNG CHUYỆN LÍ THÚ TRÊN 
HÀNH TINH CỦA CHÚNG TA (tiết 1) 

I. Mục tiêu 
Đọc và hiểu câu chuyện Cuốn sổ tay. 
II. Đồ dùng 
Tranh minh họa 
III. Hoạt động dạy học 

Tên hoạt động HĐ của GV HĐ của HS 
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HĐCB 
HĐ 1. Quan sát và 
đọc tên cá hành tinh 
trong bức ảnh. 
 
 
 
HĐ 2. Nghe cô đọc 
câu chuyện. 
 
HĐ 3. Chọn lời giải 
nghĩa ở cột B phù hợp 
với mỗi từ ở cột A. 
HĐ 4. Nghe thầy cô 
hướng dẫn đọc 
 
HĐ 5. Đọc trong 
nhóm. 
 

 
Quan sát và hỗ 
trợ HS 
 
 
 
 
Đọc bài 
 
 
 
 
 
Hướng dẫn HS 
đọc. 
 
theo dõi 
 
 
 
 
Chia sẻ 

 
HĐN 
Mỗi bạn trong nhóm tự quan sát và đọc 
tên các hành tinh và trao đổi với nhóm: 
sao hỏa, sao thủy, trái đất, mặt trăng, sao 
kim… 
 
HĐCL 
- Nghe cô đọc bài 
- Quan sát tranh và chia sẻ. 
HĐC 
Mỗi bạn tự làm và trao đổi với bạn kết 
quả: a – 2; b – 1 ; c – 3 ; d – 5 ; e – 4. 
HĐCL 
- Đọc các từ ngữ  
- Đọc theo hướng dẫn của cô. 
HĐN 
Đọc các nhân, đọc cặp, đọc trong nhóm 
cho hết bài. 
 
Báo cáo với cô kết quả việc em đã làm 
 Chia sẻ 

 
Tiết 3. Âm nhạc (GVDC) 
Tiết 4. Toán 

BÀI 89. LUYỆN TẬP CHUNG (tiết 2) 
I. Mục tiêu 
- HS ôn lại giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị. 
- Viết và tính giá trị của biểu thức. 
II. Hoạt động dạy học 

Tên hoạt động HĐ của GV HĐ của HS 
HĐ 3,4,5. Giải  bài 
toán 
 
 
 
 
 
 

Hỗ trợ HS HĐN 
- Đọc yêu cầu của bài và phân tích đề toán. 
- Làm vào vở 
3.  Tóm tắt         
              5 thùng : 750l 
               7 thùng :…?l 

 
Bài giải 
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Mỗi thùng có số lít nước mắm là : 
750 : 5 = 150 (l) 

7 thùng có số lít nước mắm  là : 
150 x 7 = 1050 (l) 

Đáp số : 1050 l 
 4.   Tóm tắt 
          6 hàng: 54 người 
          144 người :…hàng ? 

Bài giải 
Mỗi hàng có số người là : 

54 : 6 = 9 (người) 
144 người xếp được số hàng là : 

144 : 9 = 16 (hàng) 
                        Đáp số : 16 hàng 

5.                Bài giải 
               Cạnh hình vuông là : 
                       24 : 4 = 6 (cm) 
                Diện tích hình vuông là : 
                     6 x 6 = 36(cm 2 ) 
                              Đáp số : 36(cm 2 ) 
 
Báo cáo với cô kết quả việc em đã làm. 

 
Chiều 
Tiết 1. Toán                                 ÔN LẠI BÀI 89 
Tiết 2. Thể dục (GVDC) 
Tiết 3. KNS                          CHỦ ĐỀ 5. QUẢN LÍ THỜI GIAN (2) 
 

Thứ sáu ngày 15/4/20.. 
Tiết 1. Toán 

BÀI 90. EM ĐÃ HỌC ĐƯỢC NHỮNG GÌ 
I. Mục tiêu 
- Tự đánh giá kết quả về : cộng, trừ số có năm chữ số ; nhân, chia số có năm chữ số 
với (cho) số có một chữ số. 
- Giải bài toán có hai phép tính. 
II. Hoạt động dạy học 

Tên hoạt động HĐ của GV HĐ của HS 
HĐ 1. Tính 
 

Quan sát và 
theo dõi 

HĐCN 
   Mỗi cá nhân tự làm vào vở. 
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HĐ 2. Tính 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HĐ 3. Tính 
 
 
 
HĐ 4,5. Giải bài 
toán 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

71418382367167159487

6865

78283

53406

91642

26617

45054

7668

51819


 

                        

8095585668

5

16191

4

21417


 

 
     
 
 
  26196      4                18762     3 
    21         6549               07         6254 
      19                              16 
        36                              12 
          0                                0 
15634 – 24924 : 4 = 15634 – 6231 
                              = 9403 
(14827 + 30619) : 3 = 45446 : 2 
                                 = 22723 

Bài giải 
Chiều rộng là : 
18 : 2 = 9 (cm) 

Diện tích hình chữ nhật là : 
18 x 9 = 162(cm 2 ) 

                                         Đáp số : 162(cm 2 ) 
 

Bài giải 
Mỗi hộp có số đĩa là : 

72 : 8 = 9 (chiếc) 
369 chiếc đĩa xếp được số hộp là : 

369 : 9 = 41 (hộp) 
                    Đáp số : 41 hộp 

 
Báo cáo với cô kết quả việc em đã làm. 

 
Tiết 2, 3. Tiếng Việt 

BÀI 32C. NHỮNG CHUYỆN LÍ THÚ TRÊN 
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HÀNH TINH CỦA CHÚNG TA (tiết 2,3) 
I. Mục tiêu 
- Đọc và hiểu câu chuyện Cuốn sổ tay. 
- Viết đúng từ ngữ chứa tiếng bắt đầu bằng l/n hoặc v/d. viết đoạn văn bảo vệ môi 
trường. 
- Luyện tập dùng dấu chấm và dấu hai chấm. 
II. Đồ dùng 
Tranh minh họa 
III. Hoạt động dạy học 

Tên hoạt động HĐ của GV HĐ của HS 
HĐCB 
HĐ 6. Tìm câu văn 
cho biết Thanh dùng 
sổ tay ghi chép những 
gì ? 
HĐ 7. Nói một điều lí 
thú ghi trong cuốn sổ 
tay của Thanh. 
 
HĐ 8. Thảo luận và 
sao không nên tự ý 
xem sổ tay người khác 
? 
 
 
HĐTH 
HĐ 1 . Chọn dấu 
chấm hay dấu hai 
chấm để điền vào chỗ 
trống. 
 
HĐ 2. Thi tìm từ 
nhanh 
 
HĐ 3,4. Viết đoạn văn 
từ 7 đến 10 câu kể lại 
một việc em đã làm để 
góp phần bảo vệ môi 
trường. 

 
Quan sát và hỗ 
trợ HS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
theo dõi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
HĐN 
- Ghi nội dung cuộc họp, các việc cần làm, 
những chuyện lí thú. 
 
- Có những điều rất lí thú như tên nước 
nhỏ nhất, nước lớn nhất, nước có số dân 
đông nhất, nước có số dân ít nhất. 
 
- Sổ tay là tài sản riêng của từng người, 
người khác không được tự ý sử dụng. 
trong sổ tay, người ta có thể ghi những 
điều chỉ cho riêng mình, không muốn cho 
ai biết. người ngoài tự tiện tò mò, là thiếu 
lịch sự. 
 
HĐC 
1 (.)   ; 2 (:) ; 3 (: ) 
 
 
HĐN 
a. l/n : Lào ; Nam cực ; Thái Lan 
b, v/d : vàng, dừa, voi. 
 
HĐCN 
- Đọc gợi ý  
- Thảo luận với nhóm. 
- Viết vào vở. 
- Đọc bài trong nhóm 
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Chia sẻ 

- Đọc bài trước lớp. 
- chọn bài viết hay. 
 
Báo cáo với cô kết quả việc em đã làm 
 Chia sẻ 

 
Tiết 4. TCTV 

LUYỆN VIẾT BÀI CUỐN SỔ TAY 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tuần 33 
Sáng 

Thứ hai ngày 18/4/20.. 
Tiết 1. Chào cờ 
Tiết 2. Thể dục (GVDC) 
Tiết 3. Tiếng Việt 

BÀI 33A. BẦU TRỜI VÀ MẶT ĐẤT (tiết 1) 
I. Mục tiêu 
Đọc và hiểu câu chuyện Cóc kiện trời 
Nói về thiên nhiên 
II. Đồ dùng  
Tranh minh họa 
III. Hoạt động dạy học 

Tên hoạt động HĐ của GV HĐ của HS 
HĐCB 
HĐ 1. Nói về 
những gì em nhìn 
thấy trên bầu trời và 
dưới mặt đất. 

 
Quan sát và hỗ 
trợ HS 
 
 

 
HĐN 
- Trên bầu trời: chim bay, mây, cầu vồng, 
mặt trời… 
- Dưới mặt đất : đồng ruộng, nước, rừng 
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HĐ 2. Nghe cô đọc 
câu chuyện. 
 
HĐ 3. Chọn lời giải 
nghĩa ở cột B phù 
hợp với mỗi từ ở 
cột A. 
HĐ 4. Nghe cô 
hướng dẫn đọc 
 
HĐ 5. Đọc trong 
nhóm 
HĐ 6. Trả lời câu 
hỏi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hướng dẫn đọc 
 
Theo dõi 

cây… 
HĐCL 
2 bạn đọc nối tiếp nhau cho hết bài  
- Quan sát tranh và chia sẻ. 
HĐN 
a – 4; b – 3 ; c – 2 ; d – 1 ; e – 5 ; g – 6  
 
 
HĐCL 
- Mỗi bạn tự đọc. 
- Đọc theo hướng dẫn của GV 
HĐN 
Cá nhân, cặp, nhóm. 
 
- Vì ông trời lâu ngày quên không làm mưa , 
khiến cho hạ giới bị hạn hán kéo dài, cỏ cây 
héo rũ, muôn vật khát nước nằm chờ chết. 
 
Báo cáo với cô kết quả việc em đã làm 
                                                                                   

 
Tiết 4. Toán 

BÀI 91. EM ÔN TẬP CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 100 000 (tiết 1) 
I. Mục tiêu 
HS ôn tập về : đọc, viết, so sánh các số trong phạm vi 100 000 
- Viết số thành tổng các chục nghìn, nghìn, trăm, chục, đơn vị và ngược lại 
- Tìm số còn thiếu trong một dãy số cho trước. 
II. Hoạt động dạy học 

Tên hoạt động HĐ của GV HĐ của HS 
HĐ 1. Viết và đọc 
số 
HĐ 2. Viết các số 
thành tổng ở bài 1 
 
HĐ 3. Viết các số 
 
 
 
HĐ 4. > < = ? 

Quan sát và hỗ 
trợ HS 

HĐC 
Làm theo  tài liệu 
 
Làm vào vở, đổi vở nhau. 
 
2012, 2017, 2022, 2027, 2032. 
71 000, 71 010, 71 020, 71 030, 71 040 
27 200, 27 300, 27 400, 27 500, 27 600 
 
45 689 < 45 690       60000 + 40000 > 99 000 
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71 100 > 71 020      70000 + 20000 < 99 000 
40 000 = 36000 + 4000 
80000 + 20000 = 100 000 
- Đổi vở cho nhau kiểm tra kết quả 
Báo cáo với cô kết quả việc em đã làm. 

 
Chiều 
Tiết 1. Tiếng Việt                ÔN LẠI BÀI 33A (1) 
Tiết 2. KNS                 CHỦ ĐỀ 6. GIẢI QUYẾT MÂU THUẪN (1) 
Tiết 3. Toán               ÔN LẠI BÀI 90 
 
Sáng  

Thứ ba ngày 19/4/20.. 
Tiết 1. tiếng Việt 

BÀI 33A. BẦU TRỜI VÀ MẶT ĐẤT (tiết 2) 
I. Mục tiêu 
Đọc và hiểu câu chuyện Cóc kiện trời 
Nói về thiên nhiên 
II. Đồ dùng  
Tranh minh họa 
III. Hoạt động dạy học 

Tên hoạt động HĐ của GV HĐ của HS 
HĐTH 
HĐ 1. Cóc sắp xếp 
đội ngũ thế nào 
trước khi đánh 
trống ? 
 
HĐ 2. Đoạn nào kể 
lại cuộc chiến đấu 
giữa hai bên ? 
 
HĐ 3. Sau cuộc 
chiến, thái độ của 
trời thay đổi như 
nào ? 

 
Quan sát và hỗ 
trợ HS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
HĐN 
b, Cóc bảo Cua ở trong chum nước ; ong đợi 
sau cánh cửa, cáo, gấu, cọp nấp ở hai bên. 
 
 
HĐN 
b. đoạn 2 
 
 
HĐN 
b, Trời dịu giọng hứa sẽ cho mưa xuống. 
 
Báo cáo với cô kết quả việc em đã làm                                                                                                    

 
Tiết 2. TNXH 
Tiết 3. Mĩ thuật (GVDC) 
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Tiết 4. Toán 

BÀI 91. EM ÔN TẬP CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 100 000 (tiết 2) 
I. Mục tiêu 
HS ôn tập về : đọc, viết, so sánh các số trong phạm vi 100 000 
- Viết số thành tổng các chục nghìn, nghìn, trăm, chục, đơn vị và ngược lại 
- Tìm số còn thiếu trong một dãy số cho trước. 
- Sắp xếp một dãy số theo thứ tự nhất định. 
II. Hoạt động dạy học 

Tên hoạt động HĐ của GV HĐ của HS 
HĐ 5. Tìm số lớn 
nhất trong dãy các 
số 
HĐ 6. Viết các số 
thành tổng theo 
mẫu. 
 
 
 
 
 
 
 
HĐ 7. Viết các số 
theo thứ tự. 
 
 
HĐ 8. Viết số 

Quan sát và hỗ 
trợ HS 

HĐCN 
52 645 
 
a. 
71 205 = 70000 + 1000 + 200 + 5 
50 668 = 50000 + 600 + 60 + 8 
31 327 = 30000 + 1000 + 300 + 20 +7 
b. 
40000 + 7000 + 400 + 20 + 5 = 47 425 
50000 + 5000 + 500 + 50 + 5 = 55 555 
20000 + 6000 + 400 + 80 = 26 480 
30000 + 900 + 8 = 30 908 
  
a. Từ bé đến lớn : 
 54 678, 54 768, 54 786, 54 827 
b. Từ lớn đến bé : 
54 827, 54 786, 54 768, 54 678 
a. Lớn nhất có năm chữ số : 99 999 
b. Bé nhất có năm chữ số : 10 000 
 
Báo cáo với cô kết quả việc em đã làm. 

 
Chiều 
Tiết 1. Toán                  ÔN LẠI BÀI 91 
Tiết 2. Tiếng Việt          ÔN LẠI BÀI 33A 
Tiết 3. thủ công 
 

Thứ tư ngày 20/4/20.. 
Tiết 1. Toán 
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BÀI 92. EM ÔN TẬP BỐN PHÉP TÍNH TRONG PHẠM VI 100 000 
(tiết 1) 

I. Mục tiêu 
Ôn về : cộng, trừ, nhân, chia các số trong phạm vi 100 000 
- Tìm số hạng chưa biết trong phép cộng và tìm thừa số chưa biết trong phép nhân 
- Giải bài toán liên quan rút về đơn vị, bài toán giải bằng hai phép tính. 
II. Hoạt động dạy học 

Tên hoạt động HĐ của GV HĐ của HS 
HĐ 1. tính nhẩm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HĐ 2. Đặt tính và 
tính 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HĐ 3. Giải bài 

Quan sát và hỗ 
trợ HS 

HĐC 
a. Bạn đọc phép tính, em nêu kết quả, sửa kết 
quả chưa đúng và ngược lại. 
b. Viết vở 
60000 + 30000 = 100 000 
16000 + 50000 = 760000 
70000 – 50000 = 20000 
34000 – 4000 = 30000 
30000 x 2 = 60000 
13000 x 3 = 39000 
80000 : 4 = 20000 
28000 : 7 = 4000 
 
a. Nói với nhau cách đặt tính và tính, đổi vai 
nhau. 
b. Viết vào vở 

60407242085728172864

35846

96253

28167

52375

32446

24835

25348

47516


 

 

       

156541884

3

5218

6

314


 

           19476    4                       47845    7 
             34        4869                   58       6835 
               27                                   24 
                 36                                   35 
                   0                                     0 
      Cách 1 
                        Bài giải 



HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ 
 

 
Group: https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/ 

 

51

toán bằng hai 
cách. 
 
 
 

Mẹ mua rau hết số tiền là : 
          57 000 + 15 000 = 72 000 (đồng) 
Mẹ còn lại số tiền là : 
     100 000 – 72 000 = 28 000 (đồng) 
 
cách 2. 
Sau khi mua thịt mẹ còn lại số tiền là : 
         100 000 -  57 000  = 43 000 (đồng) 
Mẹ còn lại số tiền là : 
         43 000 – 15 000 = 28 000 (đồng) 
                                Đáp số : 28 000 đồng 
- Đổi vở cho nhau kiểm tra kết quả. 
 
Báo cáo với cô kết quả việc em đã làm. 
Chia sẻ 

 
Tiết 2. TNXH 
Tiết 3,4. Tiếng Việt 

BÀI 33B. CÓC KIỆN TRỜI (tiết 1,2) 
I. Mục tiêu 
- Kể lại câu chuyện Cóc kiện trời 
- Củng cố cách viết chữ hoa Y. 
- Dùng phép nhân hóa để miêu tả sự vật. 
II. Đồ dùng 
Tranh minh họa, PHT, mẫu tên riêng. 
III. Hoạt động dạy học 

Tên hoạt động HĐ của GV HĐ của HS 
HĐCB 
HĐ 1. Cùng nhau 
đọc bài đồng dao.  
HĐ 2. Trả lời câu 
hỏi : vì sao cần có 
mưa ? 
HĐ 3. Quan sát 
tranh minh họa 
truyện Cóc kiện 
trời. Tìm câu văn 
phù hợp với mỗi 
bức tranh. 

 
Quan sát và hỗ 
trợ HS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
HĐN 
- Cùng đọc đọc bài đồng dao. 
- vì có mưa mới cày cấy, mới có nước để 
uống, cho cây cối đâm chồi nảy lộc, mọi vật 
không bị chết khô… 
HĐN 
tranh 1 – b ; tranh 2 – a ; tranh 3 – d ; 
 tranh 4 - c 
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HĐ 4. Kể chuyện 
trong nhóm 
HĐ 5. Kể chuyện 
trước lớp 
HĐ 6. Đọc đoạn 
văn, thơ. Tìm sự vật 
được nhân hóa, 
cách nhân hóa… 
 
 
 
 
 
 
HĐTH 
HĐ 1. Viết vào vở 
theo mẫu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chia sẻ 

HĐN 
Kể nối tiếp đoạn cho hết câu chuyện. 
- Cử đại diện kể chuyện trước lớp. 
- Chọn bạn kể hay. 
 
sự vật được 
nhân hóa 

cách nhân hóa 

mầm cây 
hạt mưa 
cây đào 
cơn giông 
lá gạo 
cây gạo 

tỉnh giấc 
mải miết, trốn tìm 
mắt lim dim, cười 
kéo đến 
anh em, múa, reo,chào 
thảo, hiền, đứng, hát 

- Đổi vở cho nhau kiểm tra kết quả. 
 
HĐCN 
Viết chữ hoa, tên riêng, câu vào vở. 
 
Báo cáo với cô kết quả việc em đã làm. 
Chia sẻ 

Chiều 
Tiết 1. Đạo đức  
Tiết 2. Tiếng Việt                 ÔN TẬP BÀI 33B (1) 
Tiết 3. Toán                        ÔN LẠI BÀI 92 (1) 
 
Sáng 

Thứ năm ngày 21/4/20.. 
Tiết 1. Tiếng Việt 

BÀI 33B. CÓC KIỆN TRỜI (tiết 3) 
I. Mục tiêu 
Viết tên riêng nước ngoài. Viết đúng từ ngữ chứa tiếng bắt đầu bằng s/x hoặc từ ngữ 
có vần o/ô. Nghe viết đoạn văn. 
II. Hoạt động dạy học 

Tên hoạt động HĐ của GV HĐ của HS 
HĐTH 
HĐ 2. Làm bài tập 
 
 
 

 
Quan sát và hỗ 
trợ HS 
 
 

 
HĐN 
a. s/x : cây sào, xào nấu, lịch sử, đối xử. 
b. o/ô : chín mọng, mơ mộng, hoạt động, 
nước đọng. 
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HĐ 3. Nghe viết 
đoạn văn. 
HĐ 4. Đọc và viết 
vào vở một số nước 
Đông Nam  

đọc cho HS viết 
bài 
 
 
 
Chia sẻ 

HĐCL 
Nghe viết bài vào vở 
HĐCN 
Viết vào vở 
Báo cáo với cô kết quả việc em đã làm. 
Chia sẻ 

BÀI 33C. MẶT TRỜI XANH CỦA TÔI (tiết 1) 
I. Mục tiêu 
   Đọc và hiểu bài thơ Mặt trời xanh của tôi. 
II. Đồ dùng  
Tranh minh họa 
III. Hoạt động dạy học 

Tên hoạt động HĐ của GV HĐ của HS 
HĐCB 
HĐ 1. Quan sát  
tranh và trả lời câu 
hỏi. 
HĐ 2. Nghe cô đọc 
bài thơ. 
HĐ 3. Đọc lời giải 
nghĩa 
 
HĐ 4. Nghe cô 
hướng dẫn đọc 
 
HĐ 5. Đọc khổ thơ 
và trả lời câu hỏi: 
tiếng mưa trong 
rừng cọ dược so 
sánh với những âm 
thanh nào ? 
HĐ 6. Chọn ý trả 
lời đúng. 

 
Quan sát và hỗ 
trợ HS 
 
đọc bài thơ 
 
 
 
 
Hướng dẫn đọc 
từ 
 
Hỗ trợ HS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chia sẻ 

 
HĐN 
Bức tranh vẽ rừng cọ. lá cọ xòe ra. 
 
HĐCL 
Nghe cô đọc bài 
HĐCN 
Đọc 
 
HĐCL 
Tự đọc từ ngữ 
Nghe cô hướng dẫn và đọc 
HĐN 
  Tiếng mưa trong rừng cọ dược so sánh với 
tiếng thác đổ về , tiếng gió thổi ào ào. 
 
 
 
Câu 1. a. Gối đầu trên thảm cỏ, ngắm trời 
xanh qua tán lá che. 
Câu 2. b. lá cọ có gân lá xòe như tia nắng 
mặt trời. 
 
Báo cáo với cô kết quả việc em đã làm. 
Chia sẻ 
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BÀI 92. EM ÔN TẬP BỐN PHÉP TÍNH TRONG PHẠM VI 100 000 
(tiết 2) 

I. Mục tiêu 
Ôn về : cộng, trừ, nhân, chia các số trong phạm vi 100 000 
- Tìm số hạng chưa biết trong phép cộng và tìm thừa số chưa biết trong phép nhân 
- Giải bài toán liên quan rút về đơn vị, bài toán giải bằng hai phép tính. 
II. Hoạt động dạy học 

Tên hoạt động HĐ của GV HĐ của HS 
HĐ 4. Tính nhẩm 
 
 
 
 
 
 
HĐ 5. Đặt tính rồi 
tính 
 
 
 
 
 
 
 
 
HĐ 6. Tìm x 
 
 
 
HĐ 4. Giải bài toán 
 
 

Quan sát và hỗ 
trợ HS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chia sẻ 

HĐCN 
90000 -  (40000 + 2000) = 48000 
90000 – 40000 – 2000 = 48000 
20000 + 30000 – 40000 = 10000 
4200 : 7 x 3 = 1800 
2000 x 4 : 2 = 4000 
6000 : 4 : 3 = 500 
 

20144386732773

4

5036

2504

6371

4237

28536


 

 
     7584   6 
     15       1264 
       38 
         24 
           0 
2789 + x = 3092             x   5 = 2785 
            x = 3092 – 2789        x = 2785 : 5 
            x = 303                      x = 557 
 

Bài giải 
Mỗi thùng có số bóng điện là : 

34 800 : 8 = 4350 (bóng) 
5 thùng có số bóng điện là : 

4350 x 5 = 21750 (bóng) 
Đáp số : 21750 bóng điện 

 
Báo cáo với cô kết quả việc em đã làm. 
Chia sẻ 
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Chiều  
Tiết 1. Toán                      ÔN LẠI BÀI 92 (2) 
Tiết 2. Thể dục (GVDC) 
Tiết 3. KNS                CHỦ ĐỀ 6. GIẢI QUYẾT MÂU THUẪN (2) 
 
 

Thứ sáu ngày 22/4/20.. 
Tiết 1.  Toán 

BÀI 92. EM ÔN TẬP BỐN PHÉP TÍNH TRONG PHẠM VI 100 000 
(tiết 3) 

I. Mục tiêu 
Ôn về : cộng, trừ, nhân, chia các số trong phạm vi 100 000 
- Tìm số hạng chưa biết trong phép cộng và tìm thừa số chưa biết trong phép nhân 
- Giải bài toán liên quan rút về đơn vị, bài toán giải bằng hai phép tính. 
II. Hoạt động dạy học 

Tên hoạt động HĐ của GV HĐ của HS 
HĐ 8. Tính nhẩm 
 
 
 
 
 
 
HĐ 9.  Đặt tính 
rồi tính 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HĐ 4. Giải bài 

Quan sát và hỗ 
trợ HS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HĐCN 
1000 + 2000 x 3 = 7000 
(1000 + 2000) x 3 = 9000 
15000 – 9000 : 3= 12000 
(15000 – 9000) : 3 = 2000 
 

1426845382103559633000

3

4756

726

5264

5

4207

37

6000

2143

857


 

7083

837

2534

3712


   

                      8547   3                38888   5 
                      25       2849            38       7777 
                        14                            38 
                          27                            38 
                            0                              3    
 

Bài giải 
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toán 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Chia sẻ 

Số gạo đã bán  là : 
7340 : 4 = 1835 (kg) 
Số gạo còn lại  là : 

7340 - 1835 =  5505 (kg) 
                             Đáp số : 5505 kg gạo 

 
Báo cáo với cô kết quả việc em đã làm. 
Chia sẻ 

 
Tiết 2,3. Tiếng Việt 

BÀI 33C. MẶT TRỜI XANH CỦA TÔI (tiết 2,3) 
I. Mục tiêu 
 -  Đọc và hiểu bài thơ Mặt trời xanh của tôi. 
- Viết đúng từ ngữ chứa tiếng bắt đầu bằng s/x hoặc từ ngữ có vần chứa o/ô. Viết 
đoạn văn tả cảnh thiên nhiên có dùng phép nhân hóa. Luyện tập ghi chép sổ tay. 
II. Đồ dùng  
Tranh minh họa 
III. Hoạt động dạy học 

Tên hoạt động HĐ của GV HĐ của HS 
HĐCB 
HĐ 7. Hỏi đáp theo 
câu hỏi sau. 
 
HĐ 8. Học thuộc 
lòng bài thơ Mặt 
trời xanh của tôi. 
HĐTH 
HĐ 1. Viết một câu 
văn tả cảnh trên bầu 
trời hoặc dưới mặt 
đất, trong đó sử 
dụng phép nhân 
hóa. 
 
HĐ 2. Bình chọn 
bạn viết hay. 
 
HĐ 3. Làm bài tập 
 

 
Quan sát và hỗ 
trợ HS 
 
đọc bài thơ 
 
 
 
 
Hướng dẫn đọc 
từ 
 
Hỗ trợ HS 
 
 
 
 
 
 
 

 
HĐC 
- Mỗi bạn tự trả lời câu hỏi. 
- Bạn này hỏi, bạn kia trả lời. 
HĐC 
Mỗi bạn học thuộc 2 khổ thơ. 
 
 
HĐCN 
Đọc 
 
HĐN 
Mỗi bạn tự viết cho mình một câu. 
VD : Ông mặt trời rủ bạn mây đi chơi. 
 
HĐCL 
 - Cả lớp biểu quyết bạn viết hay. 
  
HĐCN 
Làm vào PBT 
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HĐ 4. Tìm ý chính 
trong câu trả lời của 
Đô-rê-mon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chia sẻ 

a. s/x : xanh, xanh (bánh chưng) 
b. o/ô : trong, rộng, đồng (thung lũng) 
 
a. Sách đỏ là loại sách nêu tên các loài động, 
thực vật quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng 
cần bảo vệ. 
b. – Việt Nam 
+ Động vật : sói đỏ, cáo, gấu chó, gấu ngựa.. 
+ Thực vật : trầm hương, trắc, sâm ngọc 
linh… 
- Thế giới : chim kền kền ở Mĩ (70), cá heo 
xanh Nam Cực (500), gấu trúc trung Quốc… 
 
Báo cáo với cô kết quả việc em đã làm. 
Chia sẻ 

 
Tiết 4. TCTV 
                      ĐỌC THUỘC BÀI MẶT TRỜI XANH CỦA TÔI 
 
 
 
 
 
 
 
Tuần 34 
Sáng                                                         Thứ hai ngày 25/9/20.. 
Tiết 1. Chào cờ 
Tiết 2. Thể dục (GVDC) 
Tiết 3. Tiếng Việt 

BÀI 34A. VÌ SAO CHÚ CUỘI Ở TRÊN CUNG TRĂNG ? (tiết 1) 
I. Mục tiêu 
- Đọc và hiểu câu chuyện Sự tích chú Cuội cung trăng. 
- Nói về trăng sao. 
II. Đồ dùng  
Tranh minh họa 
III. Hoạt động dạy học 

Tên hoạt động HĐ của GV HĐ của HS 
HĐCB   
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HĐ 1. Nói về hình 
dáng của mặt trăng. 
 
HĐ 2. Nghe cô đọc 
bài. 
 
HĐ 3. Chọn lời giải 
nghĩa ở cột B phù 
hợp với mỗi từ ở 
cột A. 
 
HĐ 4. Nghe cô 
hướng dẫn đọc. 
 
HĐ 5. Đọc nhóm 
 
 
HĐ 6. Trả lời câu 
hỏi : vì sao chú cuội 
ở trên cung trăng ? 
 
HĐ 7. Thảo luận trả 
lời câu hỏi 

Quan sát và hỗ 
trợ HS 
 
đọc bài. 
 
 
 
Hỗ trợ HS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chia sẻ 

HĐC 
- Mỗi bạn tự quan sát tranh và nói về mặt 
trăng : trăng tròn, trăng lưỡi liềm… 
HĐCL 
- Quan sát tranh và nghe cô đọc bài. 
- Chia sẻ về bức tranh. 
HĐCN 
Đọc và viết vào vở  
a – 1 ; b – 2 ; c – 5 ; d – 5 ; e – 3. 
 
 
HĐCL 
 - Đọc từ ngữ. 
- Đọc theo hướng dẫn của GV.  
HĐN 
Cá nhân, cặp, nhóm đọc bài 
 
- Vì do vợ cuội quên lời chồng dặn, tưới 
nhầm nước giải vào cây nên cây bay lên trời. 
cuội tiếc cây quý vội bám theo. Thuốc đưa 
cuội lên tới tận cung trăng. 
Câu 1. Cuội vào vào rừng kiếm củi, đánh 
nhau với hổ và vung búa đập hổ con chết. hổ 
mẹ về, chạy đến gốc cây đa bứt một ít lá nhai 
mớm cứu con. Hổ con sống lại… 
Câu 2. Chú cuội dùng cây thuốc vào việc cứu 
người. Cuội đã cứu sống được nhiều 
người,… 
 
Báo cáo với cô kết quả việc em đã làm. 
Chia sẻ 

 
Tiết 4. Toán 

BÀI 93. EM ÔN TẬP VỀ ĐẠI LƯỢNG  
I. Mục tiêu 
Ôn tập về : Làm tính với các số đo theo các đơn vị đo đại lượng đã học (độ dài, khối 
lượng, thời gian, tiền Việt Nam) 
- Giải bài toán liên quan đến đại lượng đã học. 
II. Hoạt động dạy học 



HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ 
 

 
Group: https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/ 

 

59

Tên hoạt động HĐ của GV HĐ của HS 
HĐTH 
HĐ 1. Khoanh vào 
chữ đặt trước câu 
trả lời đúng. 
 
HĐ 2. Quan sát 
hình vẽ và trả lời 
câu hỏi. 
 
HĐ 3. Thực hiện 
với mô hình đồng 
hồ và trả lời câu 
hỏi. 
 
 
HĐ 4. Giải bài 
toán. 
 
 

 
Quan sát và hỗ 
trợ HS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chia sẻ 

 
HĐC 
a.   Bước chân của em dài khoảng  
B. 3m 5cm 
 
a. Quả dứa cân nặng 800g. 
Hộp bánh cân nặng 400g. 
Quả dứa nặng hơn hộp bánh 400g. 
- Các cặp thóng nhất kết quả. 
 
- Cùng nhau quay kim đồng hồ và trả lời câu 
hỏi. 
Huy tới trường hết số thời gian là : 20 phút 
- Cùng bạn thống nhất kết quả 
 
HĐCN 

Bài giải 
Hòa có số tiền là : 

5000 x 2 = 10 000 (đồng) 
Hòa còn lại số tiền là : 

10 000 – 8000 = 2000(đồng) 
           Đáp số : 2000 đồng 

 
 
Báo cáo với cô kết quả việc em đã làm. 
Chia sẻ 

 
Chiều 
Tiết 1, 2. Tiếng Việt 
                     ÔN LẠI BÀI 34A (1). LUYỆN VIẾT 
Tiết 3. Toán        ÔN LẠI BÀI 92 
Sáng  

Thứ ba ngày 16/4/20.. 
Tiết 1. Tiếng Việt 

BÀI 34A. VÌ SAO CHÚ CUỘI Ở TRÊN CUNG TRĂNG ? (tiết 2) 
I. Mục tiêu 
- Đọc và hiểu câu chuyện Sự tích chú Cuội cung trăng. 
- Nói về trăng sao. 


